
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNHTHẢĨ BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: 5 5^ /2024/QĐ-ƯBND. Thải Bình, ngàyỵ/i tháng^ữnăm 2024
QUYÉT ĐỊNH

Quy định múc chi đảm bảo cho việc tổ chửc thực hiện bồi thưò*ng, hỗ trọ",
tái đỉnh cư khì Nhà Iiưóc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

UỸ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đểỉ, hể sung một số điều của Luật Tồ chức Chỉnh phủ và

Luật To chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đểi, hổ sung một sỗ điều của Luật Ban hành vãn bản quy

phạm pháp luật ngày 18 thảng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 thảng 01 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của

Chỉnh phủ quy định về hồi thường, ho trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chỉnh tại Tờ trình sỗ 322/ĨTr-STC ngày

23 tháng 9 năm 2024 và Báo cáo số 266/BC-STC ngày ỉ5 tháng ỉồ năm 2024.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tưọìig áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình
theo quy định tại khoản 8 Điều 27 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng
7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà
nước ữiu hồi đất.

2. Đối tượng áp dụng
a) Đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện

nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định
của pháp luật;

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.



Điều 2. Mức chi đảm bảo cho việc tổ chửc thực hiện bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư khi Nhà nưó'c thu hồi đất

1. Mức chi tổ chức thực hiện bồi thưòoig, hỗ trợ, tái định cư:
a) Chi tổ chức họp với người có đất, chủ sở hữu tài sản trong khu vực ứiu

hồi đế phố biến, tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư khi Nhà nước thu hồi đất và tiếp nhận ý kiến, tổ chức vận động người có
đất ứiu hồi, chủ sở hữu tài sản liên quan ứiực hiện quyết định thu hồi đất ứiực
hiện dự án: Thực hiện tìieo quy định tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày
14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình quy định chế độ công
tác phí, chế độ chi hội nghị.

b) Chi phát tờ khai, hướng dẫn người có đất, chủ sở hữu tài sản kê khai:
Mức chi tối đa bằng 0,06 lần mức lương cơ sở/người/buổi (nửa ngày).

c) Chi kiểm kê số lượng nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản
khác bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất của từng chủ sở hữu tài sản: Mức chi
tối đa bằng 0,06 lần mức lương cơ sở/người^uoi (nửa ngày).

d) Chi kiểm tra, đối chiếu giữa tờ khai với kết quả kiểm kê, xác định mức
độ thiệt hại với tÙTig người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản cụ thể; tính toán giá
trị thiệt hại về đất, nhà, công trình, cây trồng, vật nuôi và tài sản khác: Thực hiện
khoán tiền công trên cơ sở Iđiối lượng công tác kiểm kê, xác định và tính toán
giá trị thiệt hại; mức khoán cụ thể tùy theo tính chất phức tạp của công việc,
nhưng tối đa không quá 7% tổng chi phí của các nội dung chi tại điểm b và điểm
c khoản này.

đ) Chi phí lập, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Mức
chi tối đa bằng 0,06 lần mức lương cơ sở/người/buổi (nửa ngày).

e) Chi phí thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trích
theo mức tỷ lệ bằng 0,2% tính trên tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
(không bao gồm các nội dung công việc đã được cơ quan, người có thẩm quyền
thẩm định); tối thiểu không dưới 500.000 đồng/phương án/cơ quan thẩm định.
Chi phí thẩm định phưooig án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phân chia cho
các cơ quan tham gia thẩm định như sau:

- Cơ quan tài nguyên và môi trường: 35% tổng chi phí thẩm định;
- Cơ quan tài chính: 30% tổng chi phí thấm định;
- Cơ quan xây dựng: 25% tổng chi phí thẩm định;
- Cơ quan, nông nghiệp và phát triển nông thôn: 10% tổng chi phí thẩm

định.
Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thưòoig, hỗ trợ, tái định cư có

trách nhiệm thanh toán, chi trả trực tiếp chi phí thẩm định cho các cơ quan tham
gia thẩm địnla phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tmờng hợp tại cơ quan
thẩm định không phát sinli các nội dung thẩm định tại phương án bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư thì Idiông được hưởng chi phí thẩm định; tổng chi phí ứiẩm định



được phân chia cho các cơ quan tham gia thẩm định còn lại tìieo cơ cấu tỷ trọng
được xác định theo các mức tỷ lệ phân chia nêu trên.

g) Chi phê duyệt phương án 500.000 đồng/người/dự án nhưng không quá
2.000.000 đồng/người/tháng.

h) Chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt theo quy định; Mức chi tối đa bằng 0,05 lần mức lương cơ sở/người/buổi
(nửa ngày).

i) Chi phục vụ việc hướng dẫn ứiực hiện, giải quyết nhŨTig vướng mắc
trong tồ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định: Mức chi tối đa bằng
0,05 lần mức lương cơ sở/người/buổi (nửa ngày).

2. Mức chi tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất:
a) Chi thông báo, tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện quyết

định cưỡng chế kiểm đếm, quyết định cưỡng chế thu hồi đất: Mức chi tối đa
bằng 0,07 lần mức lương cơ sở/người/buổi (nửa ngày).

b) Chi phục vụ công tác tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm,
cưỡng chế thu hồi đất: Mức chi tối đa bằng 0,07 lần mức lương cơ
sở/người/buổi (nửa ngày).

c) Chi phục vụ niêm phong, phá, tháo dỡ, vận chuyển tài sản; di chuyển
người bị cưỡng chế và người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế: Mức chi
tối đa bằng 0,07 lần mức lương cơ sở/ngu■ời^uoi (nửa ngày).

d) Chi cho công tác quay phim, chụp ảnh phục vụ cho việc thực hiện
cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất: Mức chi tối đa bằng 0,07 lần mức
lương cơ sở/người/buổi (nửa ngày).

đ) Chi phí bảo vệ, chống tái chiếm đất sau khi tổ chức thực hiện cưõng
chế thu hồi đất của thửa đất cưỡng chế thu hồi đến thời điểm hoàn thành việc
giải phóng mặt bằng: Mức chi tối đa bằng 0,07 lần mức lương cơ sờ/người/buổi
(nửa ngày).

3. Mức lương cơ sở tại Ichoản 1, khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy
định của Chính phủ về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và
lực lượng vũ trang có hiệu lực tại thời điểm phê duyệt dự toán chi phí bảo đảm cho
việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí cưỡng chế kiểm
đếm, cưỡng chế thu hồi đất. Các mức chi được tính theo mức lương cơ sở tại
Quyết định này được xác định là mức chi áp dụng ừong giờ hành chính đối vói
trường hợp thanh toán cho các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà
nước; chế độ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm được thực hiện theo quy định
của Bộ luật Lao động và các vãn bản hướng dẫn thi hành luật. Trường hơp cán bộ,
công chức, viên chức đã hưởng lưong từ ngân sách nhà nước được cơ quan, người
có thẩm quyền phân công giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ ữợ, tái định cư



và thực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế ữiu hồi đất thì các nội dung chi tính
tíieo mức lương cơ sở tại quyết định này được xác định bằng 70% mức chi quy định.

4. Các nội dung chi khác có liên quan trụ-c tiếp đến việc tổ chức ứiực hiện
bồi tíiường, hồ trợ, tái định cư và tổ chức ửiực hiện cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng
chế thu hồi đất chưa có tiêu chuẩn, định mức, đơn giá và chưa được quy định mức
chi tại Quyết định này thì đơn vị, tồ chức thực hiện nhiệm vụ bồi ứiường, hỗ ừợ, tái
định cư lập dự toán và thực hiện theo ứiực tế cho phù họp với đặc điểm của từng dự
án và thực tế ở địa phương.

Điều 3, Quy định chuyển tiếp
Trường họp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự toán

chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi
phí cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trước ngày 01 tháng 8 năm 2024
thì tiếp tục thực hiện ứieo quy định của pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đất
đai năm 2013 về lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực
hiện bồi thường, hỗ ừợ, tái định cư ỉdii Nhà nước thu hồi đất.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2024.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được

dẫn chiếu để áp dụng tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng
văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản mới đó.

3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ tmởng
các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ
trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu ừách nhiệm thi
hành Quyết định này./. Ihỉ
Nơi nhận:
-Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trưòiig;
- Cục Kiêm tra văn bản quy phạm pháp
luật - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chù tịch UBND tỉnh;
- Báo Thái Bình; Công báo Thái Bình;
- Cổng thông tin điện tử Thái Bình;
-Lưu: VT,KTTC-

TM. UÝ BAN NHĂN DĂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TICH

Iiang Hưng
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